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GIẢNG VIÊN TÊN MÔN MÃ MÔN NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA

THI
ĐĐT KHOA GHI CHÚ

Nguyễn Thủy Tiên Nghe nói 6 ENGL3304 A7D1 29 19-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Bùi Thị Thục Quyên Nghe nói 6 ENGL3304 A7D2 22 19-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Ngô Thị Bạch Loan Nghe nói 6 ENGL3304 A7D3 24 19-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Nguyễn Hồ Thanh Trúc Nghe nói 6 ENGL3304 A7D4 23 19-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Quan Vũ Ngọc Liên Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) GENG0405 DB51 26 19-08-2019 1 VVT NN

Quan Vũ Ngọc Liên Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) GENG0405 DB52 19 19-08-2019 1 VVT NN

Trần Thị Quý Thu Đọc hiểu 2 ENGL1307 A8D1 29 19-08-2019 2 VVT NN

Văn Thị Phước Đọc hiểu 2 ENGL1307 A8D2 28 19-08-2019 2 VVT NN

Bùi Thị Thục Quyên Đọc hiểu 2 ENGL1307 A8D3 30 19-08-2019 2 VVT NN

Hồ Thị Xuân Vương Đọc hiểu 2 ENGL1307 A8D4 30 19-08-2019 2 VVT NN

Nguyễn Bảo Châu Kế toán Quản trị căn bản 1(TA) ACCO2305 K7D1 42 19-08-2019 3 VVT KK

Nguyễn Anh Hoàng Sơn Kế toán Quản trị căn bản 1(TA) ACCO2305 K7D2 38 19-08-2019 3 VVT KK

Nguyễn Bảo Châu Kế toán Quản trị căn bản 1(TA) ACCO2305 K7D3 43 19-08-2019 3 VVT KK

Phạm Minh Vương Kế toán Quản trị căn bản 2(TA) ACCO2306 KGD1 34 19-08-2019 3 VVT KK

Nguyễn Thế Khải QT nguồn nhân lực quốc tế BADM4321 QGD2 25 19-08-2019 3 VVT QT

Thái Thanh Tuấn Quản trị học BADM1301 T8D1 31 19-08-2019 4 VVT QT

Thái Thanh Tuấn Quản trị học BADM1301 T8D2 38 19-08-2019 4 VVT QT

Thái Thanh Tuấn Quản trị học BADM1301 T8D3 42 19-08-2019 4 VVT QT

Trần Thăng Long Công pháp quốc tế (KI) BLAW3301 LGD1 50 19-08-2019 4 VVT LA

Phan Thị Vân Thanh Đọc 3 GENG1430 FL81 16 19-08-2019 4 VVT DB

Nguyễn Thị Thanh Liên 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 K8D1 56 20-08-2019 1 VVT CB

Phạm Thị Lý 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 K8D2 41 20-08-2019 1 VVT CB
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THI
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Dương Thị Thanh Hậu 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 L8D1 51 20-08-2019 1 VVT CB

Dương Thị Thanh Hậu 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 Q8D1 32 20-08-2019 1 VVT CB

Võ Thị Kim Loan 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 Q8D2 38 20-08-2019 1 VVT CB

Võ Thị Kim Loan 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 Q8D3 41 20-08-2019 1 VVT CB

Võ Thị Kim Loan 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 Q8D4 37 20-08-2019 1 VVT CB

Nguyễn Văn Sáng 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 Q8D5 39 20-08-2019 1 VVT CB

Võ Thị Kim Loan 
Những NLCB CN Mac - Lênin 

(P2)
POLI2302 S8D1 24 20-08-2019 1 VVT CB

 Quản trị học (NN) ENGL1308 AGD1 15 20-08-2019 2 VVT NN

 Quản trị học (NN) ENGL1308 AGD2 25 20-08-2019 2 VVT NN

Nguyễn Ngọc Đan Thanh Quản trị học (NN) ENGL1308 AGD3 20 20-08-2019 2 VVT NN

Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài chính (KI) FINA4306 Q7D1 47 20-08-2019 2 VVT TC

Phạm Hà Quản trị tài chính (KI) FINA4306 Q7D3 38 20-08-2019 2 VVT TC

Nguyễn Minh Kiều Quản trị tài chính (KI) FINA4306 Q7D5 45 20-08-2019 2 VVT TC

Hồ Hữu Thụy Kiểm toán 2 (TA) - ACCA F8 ACCO3324 KGD2 14 20-08-2019 3 VVT KK

Nguyễn Hồng Ân Sức bền vật liệu 1 CENG2301 X8D1 9 20-08-2019 3 VVT KT

Võ Hồng Đức Tài chính quốc tế FINA3301 T7D1 41 20-08-2019 4 VVT TC

Võ Hồng Đức Tài chính quốc tế FINA3301 T7D2 37 20-08-2019 4 VVT TC

Nguyễn Trần Phúc Tài chính quốc tế FINA3301 T7D3 35 20-08-2019 4 VVT TC

Nguyễn Trần Phúc Tài chính quốc tế FINA3301 T7D4 31 20-08-2019 4 VVT TC

Nguyễn Thủy Tiên Nghe nói 6 ENGL3304 A7D1 29 21-08-2019 1 VVT NN Thi Nói

Lương Minh Hiếu Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 DB61 26 21-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Sỹ Tú Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 DB62 23 21-08-2019 1 VVT NN

Lê Phương Thảo Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 DB63 25 21-08-2019 1 VVT NN

Tô Thị Kim Hồng Thống kê ứng dụng trong KD BADM2302 T8D1 28 21-08-2019 2 VVT QT

Trần Tuấn Anh Thống kê ứng dụng trong KD BADM2302 T8D2 41 21-08-2019 2 VVT QT

Tô Thị Kim Hồng Thống kê ứng dụng trong KD BADM2302 T8D3 46 21-08-2019 2 VVT QT
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Bùi Thị Thục Quyên Nghe nói 6 ENGL3304 A7D2 22 21-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Ngô Thị Bạch Loan Nghe nói 6 ENGL3304 A7D3 24 21-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Nguyễn Hồ Thanh Trúc Nghe nói 6 ENGL3304 A7D4 23 21-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Dương Kim Thế  Nguyên Luật cạnh tranh BLAW4302 LGD1 50 21-08-2019 3 VVT LA

Nguyễn Diên Khương Viết 2 ENGL2302 A8D1 32 21-08-2019 3 VVT NN

Nguyễn Đức Phong Viết 2 ENGL2302 A8D2 25 21-08-2019 3 VVT NN

Nguyễn Đức Phong Viết 2 ENGL2302 A8D3 29 21-08-2019 3 VVT NN

Lê Phương Thảo Viết 2 ENGL2302 A8D4 29 21-08-2019 3 VVT NN

Phạm Quốc Thuần Kế toán tài chính 3 ACCO3301 K7D1 43 21-08-2019 4 VVT KK

Phạm Quốc Thuần Kế toán tài chính 3 ACCO3301 K7D2 38 21-08-2019 4 VVT KK

Phạm Quốc Thuần Kế toán tài chính 3 ACCO3301 K7D3 44 21-08-2019 4 VVT KK

Trịnh Thái Văn  Phúc Nghe 3 GENG1432 FL81 16 21-08-2019 4 VVT DB

Trần Duy Mỹ Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 QGD1 33 22-08-2019 1 VVT CB

Trần Duy Mỹ Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 QGD2 29 22-08-2019 1 VVT CB

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 T7D1 41 22-08-2019 1 VVT CB

Nguyễn Thị Mộng Tuyền Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 T7D2 35 22-08-2019 1 VVT CB

Phạm Kim Dung Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 T7D3 36 22-08-2019 1 VVT CB

Ngô Thị Kim Liên Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 T7D4 32 22-08-2019 1 VVT CB

Phạm Đình  Long Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 VN81 13 22-08-2019 2 VVT KI

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh căn bản 4 (K2015) GENG0404 DB41 30 22-08-2019 2 VVT NN

Lê Phương Thảo Tiếng Anh căn bản 4 (K2015) GENG0404 DB42 19 22-08-2019 2 VVT NN

Phạm Quốc Thuần Kế toán & lập báo cáo thuế ACCO3311 KGD1 22 22-08-2019 3 VVT KK

Hoàng Đinh Thảo Vy Quản trị dự án BADM4312 Q7D2 33 22-08-2019 3 VVT QT

Hoàng Đinh Thảo Vy Quản trị dự án BADM4312 Q7D4 34 22-08-2019 3 VVT QT

Vũ Thế Hoài Luật dân sự 1 BLAW2304 L8D1 47 22-08-2019 3 VVT LA

Lê Thị Tuyết Hà Luật thương mại 2 BLAW3308 L7D1 41 22-08-2019 4 VVT LA
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Lê Thị Tuyết Hà Luật thương mại 2 BLAW3308 L7D2 38 22-08-2019 4 VVT LA

Phạm Thị Hồng Anh Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB71 30 23-08-2019 1 VVT NN

Hồ Lệ Hằng Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB72 23 23-08-2019 1 VVT NN

Lê Phương Thảo Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB73 29 23-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thành Tuân Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB74 26 23-08-2019 1 VVT NN

Quan Vũ Ngọc Liên Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB75 19 23-08-2019 1 VVT NN

Trần Hoàng Yến Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 DB76 22 23-08-2019 1 VVT NN

Lê Thị Kim  Dung Kinh tế vĩ mô ECON1302 T8D1 31 23-08-2019 2 VVT KI

Lê Thị Kim  Dung Kinh tế vĩ mô ECON1302 T8D2 42 23-08-2019 2 VVT KI

Quan Minh Quốc  Bình Kinh tế vĩ mô ECON1302 T8D3 45 23-08-2019 2 VVT KI

Ngô Thị Phương Anh Marketing căn bản BADM2301 Q8D1 30 23-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Trần Cẩm Linh Marketing căn bản BADM2301 Q8D2 35 23-08-2019 3 VVT QT

Ngô Thị Phương Anh Marketing căn bản BADM2301 Q8D3 40 23-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Trần Cẩm Linh Marketing căn bản BADM2301 Q8D4 36 23-08-2019 3 VVT QT

Ngô Thị Phương Anh Marketing căn bản BADM2301 Q8D5 39 23-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Lý Uy Hân Tiếng Hoa 1 GCHI1301 A8D1 21 23-08-2019 3 VVT NN

Nguyễn Lý Uy Hân Tiếng Hoa 1 GCHI1301 A8D2 39 23-08-2019 3 VVT NN

Chu Vũ Như Nguyện Tiếng Nhật 1 GJAP1301 A8D2 21 23-08-2019 3 VVT NN

Võ Thị Thanh Mai Tiếng Hàn 1 KORE1301 A8D1 31 23-08-2019 3 VVT NN

Lê Thị Ngọc Tú Marketing quốc tế BADM3302 Q7D2 33 23-08-2019 4 VVT QT

Cao Minh Trí Marketing quốc tế BADM3302 Q7D4 37 23-08-2019 4 VVT QT

Lê Văn Hưng Luật sở hữu trí tuệ BLAW4304 LGD1 50 23-08-2019 4 VVT LA

Nguyễn Thị Ánh Như Phân tích & đầu tư TC (CK) FINA3315 TGD1 38 23-08-2019 4 VVT TC

Châu A Phí Tiếng Hoa 4 GCHI1304 A7D1 27 23-08-2019 4 VVT NN

Phạm Minh Tú Tiếng Nhật 4 GJAP1304 A7D1 21 23-08-2019 4 VVT NN

Phạm Minh Tú Tiếng Nhật 4 GJAP1304 A7D2 21 23-08-2019 4 VVT NN



GIẢNG VIÊN TÊN MÔN MÃ MÔN NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA

THI
ĐĐT KHOA GHI CHÚ

Võ Thị Thanh Mai Tiếng Hàn 4 KORE1304 A7D1 25 23-08-2019 4 VVT NN

Nguyễn Hồ Thanh Trúc Nghe nói 3 ENGL2301 A8D1 30 26-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Trần Thị Quý Thu Nghe nói 3 ENGL2301 A8D2 26 26-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Nguyễn Thủy Tiên Nghe nói 3 ENGL2301 A8D3 28 26-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Lý Thị Mỹ Hạnh Nghe nói 3 ENGL2301 A8D4 29 26-08-2019 1 VVT NN Thi Nghe

Trần Như Hạnh Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 DBB1 25 26-08-2019 2 VVT NN

Bùi Thị Phương Thảo Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 DBB2 25 26-08-2019 2 VVT NN

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 DBB3 27 26-08-2019 2 VVT NN

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 DBB4 24 26-08-2019 2 VVT NN

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh nâng cao 7 GENG0411 DBB5 26 26-08-2019 2 VVT NN

Hồ Hữu  Thụy Nguyên lý kế toán ACCO2301 FL81 16 26-08-2019 3 VVT DB

Phạm Minh Vương Nguyên lý kế toán ACCO2301 K8D1 62 26-08-2019 3 VVT KK

Phạm Minh Vương Nguyên lý kế toán ACCO2301 K8D2 47 26-08-2019 3 VVT KK

Lý Thị Mỹ Hạnh Luyện dịch 2 ENGL2308 A7D1 28 26-08-2019 3 VVT NN

Bùi Quốc Chính Luyện dịch 2 ENGL2308 A7D2 23 26-08-2019 3 VVT NN

Nguyễn Như Quỳnh Luyện dịch 2 ENGL2308 A7D3 24 26-08-2019 3 VVT NN

Nguyễn Như Quỳnh Luyện dịch 2 ENGL2308 A7D4 23 26-08-2019 3 VVT NN

Lê Ngọc  Thạnh Luật đất đai BLAW3304 L7D1 40 26-08-2019 4 VVT LA

Châu Thị Khánh Vân Luật đất đai BLAW3304 L7D2 36 26-08-2019 4 VVT LA

Huỳnh Công Minh Hùng Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học ENGL4201 AGD1 16 26-08-2019 4 VVT NN

Trương Công Bằng Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học ENGL4201 AGD2 26 26-08-2019 4 VVT NN

Nguyễn Thúy Nga Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học ENGL4201 AGD3 19 26-08-2019 4 VVT NN

Ngô Thị Bạch Loan Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB81 26 27-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thành Tuân Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB82 27 27-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thành Tuân Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB83 27 27-08-2019 1 VVT NN

Lê Phương Thảo Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB84 25 27-08-2019 1 VVT NN
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Lương Minh Hiếu Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB85 16 27-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thùy Vân Tiếng Anh nâng cao 4 (2015-ĐB) GENG0408 DB86 32 27-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Hoàng Sinh Quản trị Marketing BADM2304 Q7D1 44 27-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Hoàng Sinh Quản trị Marketing BADM2304 Q7D3 37 27-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Hoàng Sinh Quản trị Marketing BADM2304 Q7D5 45 27-08-2019 3 VVT QT

Nguyễn Tú Luật đầu tư BLAW4206 LGD1 52 27-08-2019 4 VVT LA

Phạm Thu Hương Kinh doanh ngoại hối FINA3308 TGD1 41 27-08-2019 4 VVT TC

Hồ Lệ Hằng Tiếng Anh Nâng cao 6 (K2015) GENG0410 VN81 13 27-08-2019 4 VVT NN

Nguyễn Hồ Thanh Trúc Nghe nói 3 ENGL2301 A8D1 30 28-08-2019 1 VVT NN Thi Nói

Trần Thị Quý Thu Nghe nói 3 ENGL2301 A8D2 26 28-08-2019 1 VVT NN Thi Nói

Ngô Thị Bạch Loan Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC1 23 28-08-2019 1 VVT NN Thi Đọc-Nghe-Viết

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC2 43 28-08-2019 1 VVT NN Thi Đọc-Nghe-Viết

Nguyễn Thị Hạnh Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC4 33 28-08-2019 1 VVT NN Thi Đọc-Nghe-Viết

Nguyễn Thủy Tiên Nghe nói 3 ENGL2301 A8D3 28 28-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Lý Thị Mỹ Hạnh Nghe nói 3 ENGL2301 A8D4 29 28-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Lê Thị Trúc Linh Di truyền học BIOT2404 S8D1 22 28-08-2019 3 VVT SH

Trần Thế Sao Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) FINA3321 T7D1 41 28-08-2019 3 VVT TC

Trần Thế Sao Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) FINA3321 T7D2 35 28-08-2019 3 VVT TC

Trần Thế Sao Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) FINA3321 T7D3 35 28-08-2019 3 VVT TC

Trần Thế Sao Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) FINA3321 T7D4 30 28-08-2019 3 VVT TC

Bùi Nguyễn Nguyệt  Minh Viết 3 GENG1431 FL81 16 28-08-2019 3 VVT DB

Vân Thị Hồng Loan Trách nhiệm xã hội của DN BADM4320 QGD1 40 28-08-2019 4 VVT QT

Vân Thị Hồng Loan Trách nhiệm xã hội của DN BADM4320 QGD2 24 28-08-2019 4 VVT QT

Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 L7D1 40 28-08-2019 4 VVT LA

Trần Thị Mai Phước Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 L7D2 36 28-08-2019 4 VVT LA

Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 A7D1 29 28-08-2019 4 VVT NN
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Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 A7D2 22 28-08-2019 4 VVT NN

Lê Tấn Phước Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 A7D3 24 28-08-2019 4 VVT NN

Lê Tấn Phước Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 A7D4 23 28-08-2019 4 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB91 26 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB92 31 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB93 25 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB94 27 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB95 27 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Minh Tuấn Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB96 31 29-08-2019 1 VVT NN

Lê Đỗ Ngọc Hằng Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB97 24 29-08-2019 1 VVT NN

Lê Đỗ Ngọc Hằng Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB98 25 29-08-2019 1 VVT NN

Lê Đỗ Ngọc Hằng Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB99 27 29-08-2019 1 VVT NN

Trần Thị Diệu Long Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB9A 29 29-08-2019 1 VVT NN

Lê Thị Hằng Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB9B 22 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thành Tuân Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB9C 27 29-08-2019 1 VVT NN

Trần Thị Diệu Long Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 DB9F 32 29-08-2019 1 VVT NN

Nguyễn Thị Gia Định Tiếng Anh Nâng cao 5 (K2015) GENG0409 VN81 13 29-08-2019 1 VVT NN

Lê Thị Ái Nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI2201 Q7D1 52 29-08-2019 3 VVT CB

Phan Thị Lệ Hương Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI2201 Q7D2 34 29-08-2019 3 VVT CB

Lê Thị Ái Nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI2201 Q7D3 40 29-08-2019 3 VVT CB

Phan Thị Lệ Hương Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI2201 Q7D4 36 29-08-2019 3 VVT CB

Phạm Kim Dung Tư tưởng Hồ Chí Minh POLI2201 Q7D5 44 29-08-2019 3 VVT CB

Nguyễn Bảo Châu Kế toán quản trị ACCO4302 TGD1 40 29-08-2019 4 VVT KK

Lê Huyền Ái Thúy Sinh học phân tử BIOT2201 S8D1 22 29-08-2019 4 VVT SH

Ngô Thị Bạch Loan Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC1 23 30-08-2019 1 VVT NN Thi Nói

Hồ Thị Ngọc Thúy Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC2 43 30-08-2019 1 VVT NN Thi Nói



GIẢNG VIÊN TÊN MÔN MÃ MÔN NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI
CA

THI
ĐĐT KHOA GHI CHÚ

Nguyễn Thị Hạnh Tiếng Anh nâng cao 8 GENG0412 DBC4 33 30-08-2019 2 VVT NN Thi Nói

Louis  Corallo Nói 3 GENG1433 FL81 16 30-08-2019 3 VVT DB Vấn đáp

Nguyễn Trần Cẩm Linh Chiến lược Marketing cho SME BADM4309 QGD1 41 30-08-2019 4 VVT QT

Nguyễn Văn Tiến Luật hôn nhân gia đình BLAW1203 L7D1 40 30-08-2019 4 VVT LA

Nguyễn Văn Tiến Luật hôn nhân gia đình BLAW1203 L7D2 36 30-08-2019 4 VVT LA


